
Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hóc Môn
Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 11A6 NGUYỄN TUẤN ANH 26/06/2005 Nam TP,HCM
2 11A6 PHẠM TRẦN GIA BẢO 12/08/2021 Nam TP,HCM
3 11A6 PHAN LÝ THANH DUYÊN 20/10/2005 Nữ TP,HCM
4 11A6 LÊ MỸ DUYÊN 07/12/2004 Nữ TP,HCM
5 11A6 NGUYỄN MINH DƯƠNG 07/01/2005 Nam TP,HCM
6 11A6 NGUYỄN TRƯƠNG GIA HÂN 06/07/2005 Nữ TP,HCM
7 11A6 NGUYỄN PHƯƠNG HUẾ 10/05/2005 Nữ THÁI NGUYÊN
8 11A6 VÕ QUỐC HUY 02/01/2005 Nam TP,HCM
9 11A6 VÕ LÂM GIA HUY 03/01/2004 Nam TP,HCM

10 11A6 NGUYỄN TUẤN KIỆT 14/06/2005 Nam TP,HCM
11 11A6 HUỲNH TRƯƠNG TRÍ KIỆT 28/11/2004 Nam TP,HCM
12 11A6 VÕ VĂN KIỆT 14/07/2004 Nam TP,HCM
13 11A6 NGUYỄN TUẤN KHANG 07/11/2005 Nam TP,HCM
14 11A6 HUỲNH CÔNG KHÁNH 26/08/2005 Nam TP,HCM
15 11A6 NGUYỄN TRỌNG KHIÊM 21/08/2005 Nam TP,HCM
16 11A6 LÊ MINH KHÔI 17/08/2004 Nam TP,HCM
17 11A6 LÊ NGỌC LINH 23/08/2004 Nữ TP,HCM
18 11A6 ĐỒNG NGUYỄN TẤN LỘC 22/10/2005 Nam TP,HCM
19 11A6 PHẠM THỊ NGỌC MAI 09/04/2005 Nữ TP,HCM
20 11A6 HỒ QUANG MẪN 30/11/2005 Nam TP,HCM
21 11A6 ĐỖ THỊ CẨM MY 09/01/2004 Nữ TP,HCM
22 11A6 NGUYỄN ĐOÀN HOÀI NAM 07/01/2005 Nam TP,HCM
23 11A6 NGUYỄN PHAN GIA NGHI 14/10/2005 Nữ TP,HCM
24 11A6 PHAN NGUYỄN HỒNG NGỌC 28/11/2005 Nữ TP,HCM
25 11A6 LƯỢNG VĂN NHUẬN 29/08/2005 Nam TP,HCM
26 11A6 HUỲNH MINH NHUẬN 02/08/2004 Nam TP,HCM
27 11A6 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 18/05/2005 Nữ Thái Bình
28 11A6 TRẦN KIM NHƯ 31/01/2005 Nữ TP,HCM
29 11A6 NGUYỄN TẤN PHÁT 10/06/2004 Nam TP,HCM
30 11A6 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 28/01/2005 Nữ TP,HCM
31 11A6 TRẦN VĂN PHƯƠNG 03/10/2005 Nam TP,HCM
32 11A6 NGUYỄN TẤN SANG 29/01/2005 Nam TP,HCM
33 11A6 HOÀNG ANH TÀI 07/12/2005 Nam TP,HCM
34 11A6 VŨ MINH TÂM 09/05/2005 Nam TP,HCM
35 11A6 TRẦN HỮU TÂN 02/05/2004 Nam TP,HCM
36 11A6 PHAN GIA TUỆ 11/04/2005 Nữ Bình Định
37 11A6 HUỲNH VĂN THỌ 28/01/2005 Nam TP,HCM
38 11A6 BÙI THỊ NGỌC THUÝ 27/11/2004 Nữ TP,HCM
39 11A6 MAI NGỌC ANH THƯ 17/12/2005 Nữ TP,HCM
40 11A6 TRẦN PHẠM QUỲNH THY 28/09/2005 Nữ TP,HCM
41 11A6 NGUYỄN HUỲNH BẢO TRẦM 06/02/2005 Nữ TP,HCM
42 11A6 HUỲNH NGỌC TRỌNG 31/01/2005 Nam TP,HCM
43 11A6 LÊ ĐAN TRƯỜNG 29/03/2005 Nam TP,HCM
44 11A6 NGUYỄN THUỲ MINH UYÊN 08/05/2003 Nữ TP,HCM
45 11A6 HỨA VĨ VĂN 12/10/2005 Nam An Giang
46 11A6 NGUYỄN MINH VƯƠNG 15/02/2005 Nam TP,HCM
47 11A6 NGUYỄN THỊ KIM VY 08/11/2005 Nữ TP,HCM
48 11A6 TRẦN ĐÀO THANH VY 15/06/2005 Nữ TP,HCM
49 11A6 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 28/04/2005 Nữ TP,HCM
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